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	Đề tài: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác tự phê bình và phê bình của cán bộ chủ chốt cấp xã ở tỉnh Bắc Giang giai đoạn hiện nay
	Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang
	Từ tháng 01/2014 đến tháng 12/2015
	* Đề tài đã hoàn thành mục tiêu nghiên cứu với các nội dung chính: 

- Điều tra thực trạng công tác tự phê bình và phê bình của các đối tượng cán bộ chủ chốt ở cơ sở.
- Từ nghiên cứu thực trạng, phân tích ưu điểm, tồn tại hạn chế, đề tài đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng công tác tự phê bình và phê bình của cán bộ chủ chốt cấp xã  trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn hiện nay.
- Chọn 3 đơn vị cấp xã điểm Đồng Tâm, huyện Yên Thế; thị trấn Neo, huyện Yên Dũng; phường Thọ Xương, TP Bắc Giang để xây dựng mô hình  điểm về công tác tự phê bình và phê bình, áp dụng một số giải pháp đã nêu.

* Kết quả thực hiện đề tài đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, giúp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, thể hiện vai trò đầu tàu gương mẫu; phát huy mặt tích cực, sửa chữa những khuyết điểm, sai lầm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang.
	Xuất sắc
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	Đề tài: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đối với công tác dự bị động viên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015-2020
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	Từ tháng 01/2015 đến tháng 12/2015
	* Đề tài đã hoàn thành mục tiêu nghiên cứu với các nội dung chính: 
- Điều tra thực trạng công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010-2014. 
- Từ nghiên cứu thực trạng, phân tích ưu điểm, tồn tại hạn chế, đề tài đã đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng công tác dự bị động viên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020:
 * Kết quả thực hiện đề tài đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, cho thấy mối quan hệ, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, mặt trận tổ quốc, các tổ chức kinh tế - xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang và công dân trong xây dựng lực lượng dự bị động viên, thực hiện tốt Pháp lệnh dự bị động viên giai đoạn 2015-2020.
	Khá
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	Đề tài: Đánh giá thực trạng các HTX trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; đề xuất giải pháp và mô hình phát triển hợp tác xã trong thời kỳ hội nhập.
	Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang
	Từ tháng 10/2014 đến tháng 11/2015
	* Đề tài đã hoàn thành mục tiêu nghiên cứu với các nội dung chính:

- Nghiên cứu tổng quan lý luận và thực tiễn về HTX trên cơ sở điều tra, đánh giá thực trạng hoạt động của các HTX trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 
- Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới.
- Xây dựng mô hình điểm HTX phát triển sản xuất trong thời kỳ hội nhập: Chọn HTX Thân Trường xã Phồn Xương, huyện Yên Thế làm điểm để xây dựng mô hình HTX phát triển sản xuất chè. Sau gần một năm triển khai thực hiện mô hình HTX phát triển sản xuất bước đầu đem lại những kết quả đáng khích lệ năng suất chè tăng 10-15 kg chè khô/sào, sản lượng chè tiêu thụ ngày càng tăng, thị trường được mở rộng người tiêu dùng tin tưởng sử dụng sản phẩm chè của HTX.
* Kết quả của đề tài là cơ sở để Kết quả nghiên cứu là cơ sở lý luận và thực tiễn cho các HTX trên địa bàn tỉnh tham khảo để đưa ra những giải pháp phát triển HTX trong thời gian mới. Là cơ sở cho việc hoạch định chính sách cho các cấp, các ngành về việc phát triển kinh tế tập thể góp phần xóa đói giảm nghèo.
	Khá
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	Đề tài: Nghiên cứu, tuyển chọn, nhân giống và trồng thử nghiệm một số loài cây dược liệu trên địa bàn huyện Lục Nam và huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
	Công ty cổ phần Lâm y dược Bắc Sơn
	Từ tháng 01/2014 đến tháng 12/2015
	* Đề tài đã hoàn thành mục tiêu nghiên cứu với các nội dung chính: 

- Tuyển chọn được giống Ba kích BK2 và Hà thủ ô đỏ là H1 và H4 cho năng suất cao. 

- Xây dựng mô hình trồng Ba kích và Hà thủ ô đỏ tại huyện Lục Nam và huyện Sơn Động. Trồng 0,25 ha ba kích hạt (1.125 cây) và 0,75 ha ba kích hom (3.375 cây) và 1,0 ha (7.500 cây) hom kích dưới tán rừng tự nhiên và 1 ha hà thủ ô đỏ tại gia đình anh Nguyễn Văn Diện, anh Kim Ngọc Quang thuộc thôn Chủa, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động. Trồng 0,25 ha Ba kích hạt (1.125 cây) và 0,75 ba kích hom ( 3.375 cây) và 1,0 ha (7.500 cây) hom hà thủ ô đỏ tại gia đình anh trần Đắc Thiệp và Tô Văn Dằn thuộc thôn Ba Gò, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam.
* Kết quả thực hiện đề tài cho thấy hiệu quả kinh tế trồng Ba kích và Hà thủ ô đỏ rất cao. 
- Cây Ba kích với mật độ trồng là 4.500 cây/ha; với năng suất bình quân 2 kg/cây, tổng sản lượng thu được khoảng 8.000 kg/ha, giá bán trung bình 150.000 đồng/kg. 
- Hà thủ ô được trồng với mật độ 20.000 cây/ha, sau 2 năm được thu 18.000 cây đạt hiệu quả 0,90%, năng suất bình quân đạt 0,4-0,5 kg/cây, tổng sản lượng đạt 7.200 kg/ha, giá bán trung bình 25.000 đồng/kg. 
	Khá
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	Dự án: “Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng các giống hoa đào mới tại thành phố Bắc Giang"
	Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hoa, cây cảnh -  Viện Nghiên cứu rau quả
	Từ tháng 02/2014 đến tháng 02/2016).
	* Dự án đã hoàn thành mục tiêu đề ra với những nội dung chính:

- Khảo sát địa bàn triển khai thực hiện và lựa chọn hộ dân tham gia dự án: Dự án được triển khai thực hiện tại xã Dĩnh Trì, TP Bắc Giang. 

- Lựa chọn 03 giống đào mới Đào Bích GL2-1, đào Phai GL2-2 và đào Bạch GL2-3, đưa vào xây dựng mô hình sản xuất với diện tích 18.000 m2, số lượng 8.500 cây. Các giống đào mới đưa vào tỷ lệ sống cao, cây khỏe mạnh, khả năng sinh trưởng, phát triển tốt, nhiễm sâu bệnh nhẹ. Chất lượng hoa cao và màu sắc hoa đẹp, hoa nở vào đúng dịp tết Nguyên Đán. 

- Xây dựng và hoàn thiện 03 quy trình kỹ thuật sản xuất hoa đào phù hợp với điều kiện tại Bắc Giang
* Kết quả thực hiện đề tài cho thấy:
- Về hiệu quả kinh tế: Dự án đã tạo dựng được mô hình liên kết giữa các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà nông từ đó khép kín quy trình sản xuất hoa thương phẩm, làm tăng hiệu quả kinh tế và hiệu quả kinh doanh. Hiệu quả kinh tế giống đào mới mang lại cao hơn 1,5 lần so với trồng các giống hoa đào cũ trồng tại địa phương.
- Về hiệu quả xã hội: Các giống đào đưa vào sản xuất sinh trưởng phát triển tốt, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của Bắc Giang. Giống đào mới có năng suất chất lượng cao phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng đưa vào sản xuất, góp phần giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân. 
	Khá
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	Đề tài: Nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ sản xuất lúa lai hai dòng, ba dòng đạt năng suất cao tại huyện Tân Yên, Bắc Giang”
	Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng – Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	Từ tháng 01/2014 đến tháng 12/2015
	* Đề tài đã hoàn thành mục tiêu nghiên cứu với các nội dung chính:

- Hoàn thiện công nghệ sản xuất hạt lai F1 giống lúa lai 3 dòng LC 25 vụ Xuân 2014, giống lúa lai 2 dòng Việt lai 50 vụ Mùa 2014 bằng phương thức mạ khay ném tại 3 xã Việt Ngọc, Phúc Sơn, Tân Trung huyện Tân Yên. 

- Xây dựng thành công mô hình sản xuất hạt giống lúa lai 2 dòng và 3 dòng.

* Kết quả của đề tài: 
- Đáp ứng được nhu cầu hạt lai F1 của tỉnh Bắc Giang và một số tỉnh lân cận, giúp nông dân chủ động được nguồn giống hạt lai F1 phục vụ gieo cấy. 
- Là cơ sở khoa học trong việc xây dựng vùng chuyên canh sản xuất hạt giống lai F1 lúa lai 2 dòng Việt lai 50 và lúa lai 3 dòng LC25 tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. 
- Giúp giảm giá thành hạt giống F1 từ 20 - 30% so với hạt lai F1 nhập khẩu, tăng hiệu quả kinh tế, tạo thêm công ăn việc làm, nâng cao đời sống cho người dân địa phương. 
	Khá
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	Đề tài: “Nghiên cứu thực trạng phân bố rừng dẻ tái sinh nhân tạo, đề xuất hướng bảo tồn và phát triển bền vững cây dẻ ăn quả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”.
	Trung tâm Giống cây trồng Bắc Giang
	từ tháng 01/2014 đến tháng 12/2015
	* Đề tài đã hoàn thành mục tiêu nghiên cứu với các nội dung chính:

- Nghiên cứu thực trạng rừng dẻ tái sinh ở 4 huyện Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động, Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.
- Xây dựng vườn nhân giống và chăm sóc vườn giống dẻ: Với quy mô 200 cây dẻ giống tại vườn ươn của trung tâm Giống cây trồng, cây giống sinh trưởng phát triển tốt, tỷ lệ sống trên 90%.

- Xây dựng mô hình áp dụng biện pháp kỹ thuật cải tạo, thâm canh rừng dẻ quy mô 03 ha tại huyện Lục Nam và Lục Ngạn. Dẻ sinh trưởng phát triển tốt, hình thành quả tốt, hạt to, tỷ lệ hạt nảy mầm cao, năng suất quả đạt 2,0 tấn/ha.

- Hoàn thiện 02 quy trình kỹ thuật: Quy trình kỹ thuật nhân giống vườn ươm và chăm sóc vườn giống dẻ, Quy trình cải tạo và thâm canh rừng dẻ tái sinh.

* Kết quả của đề tài:

- Là cơ sở để đề xuất hướng bảo tồn và phát triển bền vững cây dẻ ăn quả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 
- Là căn cứ đề nghị UBND tỉnh, UBND các huyện có cơ chế, chính sách cụ thể đối với quần thể các loại sinh vật trú ngụ, cộng sinh trong rừng Dẻ nhằm bảo tồn tính đa dạng sinh học, khuyến khích, tạo điều kiện cho người dân có rừng bảo vệ khoanh nuôi và phát triển quần thể các loại sinh vật cộng sinh, trú ngụ.
	Khá
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	Đề tài: “Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây Ba kích dưới tán cây lâm nghiệp, cây ăn quả tại Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang”.
	Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang
	Từ tháng 01/2014 đến tháng 12/2015
	* Đề tài đã hoàn thành mục tiêu nghiên cứu với các nội dung chính:

- Điều tra, khảo sát hiện trạng, tình hình sản xuất đồi rừng, cây ăn quả và cây Ba kích tại Sơn Động.
- Mô hình trồng Ba Kích dưới tán cây lâm nghiệp, cây ăn quả với diện tích 2 ha trên tổng số 15.000 cây, cây sinh trưởng và phát triển tốt.

- Xây dựng quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu và điều kiện canh tác tại địa phương. 
* Kết quả của đề tài:

- Là cơ sở xây dựng chính sách hỗ trợ để phát triển trồng cây Ba kích trên địa bàn huyện Sơn Động để phát triển các loại cây dược liệu có thế mạnh của tỉnh, xây dựng vùng nguyên liệu và xây dựng thương hiệu cho Ba kích Sơn Động tỉnh Bắc Giang. 
- Là căn cứ để chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại địa phương, góp phần tạo thêm công ăn việc làm cho người nông dân.
	Khá
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	Dự án: Thử nghiệm mô hình lò đốt rác bằng khí tự nhiên cho cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	Công ty Cổ phần công nghệ T-TECH Việt Nam
	Từ tháng 01/2015 đến hết tháng 01/2016
	 * Nội dung triển khai Dự án
-  Đã triển khai lò đốt rác thải sinh hoạt với diện tích 8 ha tại thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, lắp đặt mô hình lò đốt rác thải sinh hoạt bằng khí tự nhiên CNC500 với các chỉ tiêu kỹ thuật cho phép.
- Sau thời gian thử nghiệm cho thấy công suất, thể tích các buồng đốt, nhiệt độ các buồng đốt, thời gian xử lý rác, thời gian lưu cháy, khả năng tản nhiệt và bẫy bụi, khí thải ra môi trường đáp ứng quy chuẩn của Bộ Tài nguyên và Môi trường QCVN 30:2012/BTNMT. 
* Kết quả thực hiện dự án:

-  Đáp ứng nhu cầu xã hội về xử lý rác thải sinh hoạt sử dụng khí tự nhiên, giúp xử lý nguồn rác thải sinh hoạt cho người dân các địa phương trong tỉnh, góp phần thực hiện có kết quả chủ trương của tỉnh về chương trình phát triển kinh tế - xã hội cũng như đóng góp vào phát triển Chương trình Xây dựng nông thôn mới.
- Nhà nước và nhân dân không phải bỏ ra một nguồn vốn lớn để đầu tư xây dựng dự án, thời gian xây dựng lò đốt rác ngắn, có thể sử dụng được ngay đồng thời chi phí duy trì hoạt động của lò đốt thấp nên mang lại hiệu quả tức thì. 
- Nếu công tác phân loại rác tốt thì sản phẩm sau đốt sẽ là nguồn phân để cải thiện nguồn đất, trồng rau và trồng cây xanh. 
	Đạt yêu cầu
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	Đề tài: Nghiên cứu xác định một số căn nguyên vi rút gây hội chứng não cấp và đánh giá hiệu quả phòng bệnh viêm não Nhật Bản bằng vắc-xin tại tỉnh Bắc Giang
	Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bắc Giang
	21 tháng, (từ tháng 10/2014 gia hạn đến tháng 6/2016
	* Đề tài đã hoàn thành mục tiêu nghiên cứu với những nội dung: 
- Nghiên cứu các bệnh nhân mắc hội chứng não cấp nghi nhờ do vi rút được khám, chẩn đoán tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang, Bệnh viện đa khoa khu vực Lục Ngạn, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang năm 2006-2016.
- Đánh giá hiệu quả phòng bệnh viêm não Nhật Bản bằng vắc xin trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2006-2016, đánh giá tình hình, kết quả tiêm phòng vắc-xin viêm não Nhật Bản. Xác định sự liên quan giữa tỷ lệ viêm não Nhật Bản với tình hình tiêm phòng vắc-xin trên địa bàn tỉnh.
* Kết quả nghiên cứu của đề tài có những đóng góp mới về mặt khoa học: 

- Nghiên cứu lần đầu tiên đưa ra tỷ lệ viêm não xác định do JEV, BAV, NDiV, EV, tỷ lệ đồng nhiễm vi rút gây HCNC trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
- Nghiên cứu mô tả được đặc điểm dịch tễ, dấu hiệu lâm sàng chính của HCNC do vi rút xác định và không xác định.

- Nghiên cứu xác lập bước đầu về căn nguyên vi rút gây HCNC tại Bắc Giang, giúp định hướng điều trị và chiến lược dự phòng.

- Nghiên cứu là bằng chứng khoa học chứng minh tính chu kỳ, tính chất mùa của VNNB. Minh chứng thực tiễn hiệu quả phòng bệnh VNNB bằng vắc-xin tại Bắc Giang.

- Nghiên cứu đã đưa ra tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi, đối tượng chưa đến tuổi tiêm vắc-xin phòng VNNB bị mắc VNNB và tỷ lệ trẻ đã tiêm đủ 3 liều vắc-xin nhưng vẫn mắc VNNB sau 10 năm tiêm phòng...
	Xuất sắc
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	Đề tài: “Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ bảo quản và nâng cao chất lượng quả vải Lục Ngạn bằng màng bao gói khí quyển biến đổi (MAP)”.
	Viện Hóa học –Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam
	20 tháng (từ tháng 01/2015 đến tháng 8/2016)
	* Đề tài đã hoàn thành mục tiêu nghiên cứu với những nội dung: 
- Hoàn thiện Quy trình công nghệ sử dụng màng bao gói khí quyển biến đổi (MAP) để bảo quản vải thiều Lục Ngạn.
- Xây dựng thành công mô hình bảo quản vải thiều Lục Ngạn bằng màng bao gói khí quyển biến đổi (MAP) quy mô 5 tấn tại Viện nghiên cứu Rau quả. 
* Kết quả đề tài:
- Hiệu quả kinh tế
Từ những kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như kết quả thu được từ xây dựng mô hình cho thấy màng MAP có tác dụng tốt để bảo quản vải thiều Lục Ngạn. Sau 30 ngày bảo quản, quả vải vẫn giữ được giá trị cảm quan, đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. 
- Hiệu quả xã hội
Quả vải Lục Ngạn hiện nay thường vướng mắc ở khâu phân loại, bao gói và bảo quản vì thiếu công nghệ thích ứng và phù hợp dẫn đến tổn thất trong bảo quản cao, chất lượng và hình thức giảm nhanh, ít có cơ hội xuất khẩu, mất giá. Đề tài có ý nghĩa thực tiễn cao, góp phần giải quyết vấn đề cấp thiết trong bảo quản vải.
	Đạt
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	Đề tài “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ để phát triển đàn trâu lai hướng thịt tại Bắc Giang”.
	Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền núi.

	30 tháng, từ tháng 01/2014-6/2016
	* Đề tài đã hoàn thành mục tiêu nghiên cứu với những nội dung: 
- Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật thụ tinh nhân tạo tinh trâu Murah dạng cọng rạ: Sử dụng 714 cọng tinh trâu Murah dạng cọng rạ để phối giống, có chửa thành công cho 238 trâu cái nội, theo dõi khả năng sinh trưởng, phát triển của 113 con nghé lai F1 sinh ra. 

- Áp dụng tiến bộ kỹ thuật trồng giống cỏ VA06 tại nông hộ: Trồng giống cỏ VA06 trên đất vườn, bãi, ven bờ với quy mô 50m2 cỏ/hộ để bổ sung nguồn thức ăn thô xanh tại chỗ. Tổng diện tích trồng cỏ 2,0 ha/2 huyện.
- Đào tạo kỹ thuật viên cơ sở, tập huấn kỹ thuật cho người dân tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền núi; Tổ chức 08 lớp tập huấn cho 400 hộ dân về kỹ thuật chăn nuôi trâu lai, nghé lai hướng thịt; kỹ thuật trồng cỏ và chế biến cây thức ăn cho trâu.

- Hoàn thiện quy trình kỹ thuật về thụ tinh nhân tạo tinh trâu Murah dạng cọng rạ; Quy trình chăn nuôi trâu lai, nghé lai hướng thịt; Quy trình kỹ thuật trồng cỏ VA06 và chế biến cây thức ăn cho trâu.
 * Kết quả đề tài:

- Hiệu quả kinh tế: 

Nuôi nghé lai sau khi trừ khấu hao và trừ chi phí đi có lợi nhuận/năm ước tính là 8.706.000đồng, còn nuôi nghé nội có lợi nhuận/năm ước tính là 4.980.000đ.
- Hiệu quả xã hội:

Việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật (phương pháp thụ tinh nhân tạo sử dụng cọng tinh trâu Murrah) khắc phục triệt để tình trạng thiếu trâu đực giống và đực giống tốt, suy thoái đàn trâu đang diễn ra do cận huyết còn góp phần tăng tầm vóc thể trạng và sức sản xuất của đàn trâu, đặc biệt là trâu thịt. 
Qua thực hiện đề tài đã đưa giống cỏ mới vào trồng thâm canh khắc phục tình trạng thiếu thức ăn xanh cho đàn gia súc tại địa phương
 Chuyển dịch cơ cấu vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương; xây dựng được mô hình chăn nuôi trâu lai hướng thịt thâm canh theo quy mô gia đình, cung cấp cho thị trường sản phẩm thịt trâu có chất lượng cao.
	Xuất sắc
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	Dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng vườn giống cam sạch bệnh tại tỉnh Bắc Giang”.
	Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.
	26 tháng
(từ tháng 5/2014 được gia hạn đến tháng 6/2016)
	* Dự án đã hoàn thành mục tiêu nghiên cứu với những nội dung: 
- Chuyển giao và tiếp nhận các quy trình công nghệ sản xuất giống và trồng mới các giống cam sạch bệnh.
- Xây dựng các mô hình:

+ Mô hình vườn cây mẹ cung cấp mắt ghép cho vườn ươm
+ Mô hình vườn ươm sản xuất cây giống 
+ Xây dựng mô hình trồng mới thâm canh giống cam V2, CS1 từ giống sạch bệnh
- Tổ chức 01 lớp đào tạo cho 10 kỹ thuật viên, 05 lớp tập huấn cho 200 hộ nông dân về kỹ thuật sản xuất giống và kỹ thuật thâm canh cam. 
* Kết quả đề tài

- Hiệu quả kinh tế: 

Kết quả của dự án là cơ sở để mở rộng diện tích cam trên địa bàn huyện trong những năm tới bằng nguồn giống sạch bệnh; với 02 giống cam V2 và CS1. Mô hình vườn cây mẹ cung cấp mắt ghép cho vườn ươm mỗi năm có thể cung ứng 30.000 đến 40.000 mắt ghép đảm bảo chất lượng phục vụ cho các cơ sở nhân giống phục vụ phát triển mở rộng diện tích trồng giống cam V2, CS1 trên địa bàn toàn tỉnh.

- Với công suất vườn ươm hiện có mỗi năm có thể tổ chức nhân giống từ 15.000 - 20.000 cây cam sạch bệnh, đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng cung cấp cho toàn tỉnh, dự kiến doanh thu đạt 300 - 400 triệu/năm. 

- Hiệu quả xã hội:
Sau 02 năm triển khai thực hiện Dự án đã có những tác động tích cực và đem lại hiệu quả xã hội to lớn: Thúc đẩy quá trình ứng dụng các tiến bộ khoa học, các quy trình kỹ thuật mới trong sản xuất cam. Góp phần chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu cây trồng tại địa phương theo hướng đa dạng hóa sản phẩm và hình thành các vùng sản xuất cam tập trung, chất lượng cao phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu.

Nâng cao dân trí, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa, tăng thu nhập ổn định đời sống và phát triển kinh tế nông hộ góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ở nông thôn.
	Khá

	14
	Dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm lợn lai 3-4 máu ngoại tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang”.
	UBND huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	26 tháng (từ tháng 4/2014 được gia hạn đến 6/2016)
	* Dự án đã hoàn thành mục tiêu nghiên cứu với những nội dung: 

- Chuyển giao và tiếp nhận quy trình công nghệ sản xuất giống lợn và nuôi thương phẩm lợn lai 3-4 máu ngoại: 
- Xây dựng mô hình trại sản xuất giống lợn và nuôi thương phẩm lợn lai 3-4 máu ngoại: 

+ Mô hình chăn nuôi lợn nái ông bà quy mô công nghiệp
+ Mô hình chăn nuôi lợn nái bố mẹ quy mô công nghiệp
+ Mô hình trại nuôi lợn thương phẩm theo quy mô công nghiệp 

+ Mô hình trại nuôi lợn thương phẩm theo quy mô gia đình 

+ Mô hình nuôi lợn bố mẹ quy mô hộ gia đình 
+ Mô hình nuôi lợn bố mẹ 30-50 nái/trại 
- Đào tạo kỹ thuật viên và tập huấn kỹ thuật chăn nuôi cho nông dân
* Kết quả thực hiện dự án: 
- Dự án đã xây dựng thành công 3 mô hình chăn nuôi lợn quy mô công nghiệp và 03 mô hình chăn nuôi vệ tinh quy mô hộ gia đình. Các mô hình vệ tinh có ý nghĩa quan trọng đối với những hộ nông dân muốn chăn nuôi lợn ngoại hoặc mở rộng mô hình dựa trên nền đang có. 
- Dự án mang lại hiệu quả kinh tế trực tiếp cho người chăn nuôi thông qua nâng cao thu nhập, giúp các hộ chăn nuôi trong và ngoài tỉnh có nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp cận công nghệ chăn nuôi lợn ngoại, cung cấp nguồn thực phẩm có chất lượng cao cho người tiêu dùng.
- Các mô hình góp phần tạo ra sản phẩm hàng hoá có giá trị kinh tế cao, mang lại hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi lợn, tạo việc làm với thu nhập ổn định, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân trong vùng.
	Khá
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	Dự án “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Miến dong Sơn Động” dùng cho sản phẩm miến dong của huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang”.
	Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Bắc Giang.


	26 tháng (từ tháng 05/2014 gia hạn đến hết tháng 6/2016)
	* Dự án đã hoàn thành mục tiêu nghiên cứu với những nội dung: 
- Xác lập quyền đối nhãn hiệu chứng nhận Sơn Động cho sản phẩm miến dong. 
- Hoàn thiện bộ hồ sơ để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận theo quy định và đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Miến dong Sơn Động”.

- Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Miến dong Sơn Động”: Xây dựng và đưa vào vận hành  Website www.miendongsondong.bacgiang.gov.vn giới thiệu sản phẩm miến dong Sơn Động; 
-Triển khai thực hiện thí  điểm các nội dung quản lý và khai thác nhãn hiệu chứng nhận “Miến dong Sơn Động”. 
- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống các văn bản, quy chế, sổ sách theo dõi phục vụ quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận.
- Xây dựng mô hình sản xuất miến dong mang nhãn hiệu chứng nhận “Miến dong Sơn Động”.

* Kết quả đề tài:

- Hiệu quả kinh tế 

Nhãn hiệu chứng nhận “Miến dong Sơn Động” khẳng định được nguồn gốc, xuất xứ, chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm. Đây là cơ hội thuận lợi, phát huy lợi thế cạnh tranh để làm tăng giá trị kinh tế cho người dân tại địa phương. Mặt khác, đây cũng là cơ hội đẩy mạnh sự phát triển các ngành kinh tế khác như công nghiệp chế biến, dịch vụ, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động và cuối cùng là làm tăng thu nhập cho nhân dân.

- Hiệu quả về xã hội

Nhãn hiệu chứng nhận là căn cứ pháp lý quan trọng và lâu dài, góp phần làm tăng giá trị tích lũy và phát triển cho thương hiệu “Miến dong Sơn Động”, giúp cộng đồng hiểu biết cơ bản các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ khi sử dụng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm miến. Danh tiếng và uy tín của sản phẩm được bảo đảm ổn định bằng chất lượng, góp phần gia tăng giá trị và được pháp luật bảo vệ trên thị trường. 
	Đạt
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	Dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất giống, nuôi trồng và chế biến một số loại nấm mới tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Bắc Giang”.
	Trung tâm UDTB KH&CN tỉnh Bắc Giang
	28 tháng (từ tháng 3/2014 đến tháng 6/2016)
	* Dự án đã hoàn thành mục tiêu nghiên cứu với những nội dung: 

- Tiếp nhận công nghệ nhân giống cấp II trên môi trường chuẩn cho các loại nấm đùi gà, chân dài từ Trung tâm Công nghệ Sinh học Thực vật – Viện Di truyền Nông nghiệp bao gồm: Công nghệ nuôi trồng nấm Đùi gà; Công nghệ nuôi trồng nấm Chân dài; Công nghệ chế biến nấm bằng sấy khô.

- Xây dựng nhà xư​​ởng sản xuất giống nấm quy mô 100 m2 

- Tổ chức sản xuất giống nấm: 1.500 kg giống cấp 2 với 2 loại nấm Đùi gà và Chân dài. Sản xuất nấm thương phẩm 8.000 bịch nấm trong đó 4.000 bịch nuôi trồng nấm Chân dài, 4.000 bịch nấm Đùi gà.

* Kết quả đề tài

- Sau thời gian triển khai dự án, mô hình sản xuất nấm triển khai tại Trung tâm đem lại lợi nhuận 30.424.000 đồng, trong đó lợi nhuận từ nấm Đùi gà là 20.383.000 đồng, lợi nhuận từ nấm Chân dài là 10.041.000 đồng. Mô hình triển khai tại hộ gia đình đem lại thu nhập (đã trừ chi phí) là 92.168.400 đồng. Tổng lợi nhuận của cả dự án là 122.592.400 đồng.
- Dự án đã làm chủ được công nghệ sản xuất giống nấm, quy trình kỹ thuật trồng 2 loại nấm cao cấp, từ đó tư vấn mở rộng mô hình sản xuất, Trung tâm cũng là nơi cung cấp nguồn giống đạt chất lượng tại địa phương. Chủ động được nguồn giống nấm rất tiện lợi và giảm giá thành. Đây là một trong những yếu tố góp phần quan trọng vào phát triển nghề trồng nấm tại Bắc Giang trong thời gian tới.
	Khá
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	Dự án: “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ mới xử lý nước mặt để cấp nước sạch tập trung tại xã Lão Hộ, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang”
	Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng
	30 tháng (từ tháng 4/2012 đến tháng 9/2014)
	* Dự án đã hoàn thành mục tiêu nghiên cứu với những nội dung:

- Khảo sát địa hình, địa chất công trình, xác định nguồn nước và vị trí khu xử lý nước tập trung của dự án; xác định trữ lượng nước và nguồn nước bổ sung để xác định quy mô công trình, phân tích chất lượng nước khai thác để lựa chọn công nghệ xử lý nước.

- Xây dựng công trình xử lý nước mặt tập trung tại xã Lão Hộ.

- Đào tạo, tập huấn chuyển giao công nghệ.
* Kết quả dự án:

- Đã xây dựng thành công mô hình ứng dụng công nghệ mới xử lý nước mặt tại trạm cấp nước sạch tập trung đảm bảo phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt của người dân xã Lão Hộ, góp phần bảo vệ sức khỏe cho người dân trong xã và tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất và dịch vụ của xã phát triển. 
- Dự án thành công đã cung cấp nước sạch đạt tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước ăn uống (QCVN 02:2009/BYT) với công suất 500m3/ngày đêm; cung cấp nước cho trên 400 hộ dân của 4 thôn thuộc xã Lão Hộ, huyện Yên Dũng. 
	Đạt
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	Dự án: Ứng dụng khoa học kỹ thuật để phát triển vùng nguyên liệu Địa hoàng theo hướng GACP-WHO và chế biến một số thành phẩm từ Địa hoàng.
	Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Giang
	Từ tháng 4/2012 gia hạn đến 3/2016
	* Dự án đã hoàn thành mục tiêu nghiên cứu với những nội dung:

- Điều tra khảo sát, thu thập thông tin về việc trồng Địa hoàng tại Lạng Giang, Lục Nam, Việt Yên, Yên Dũng, TP. Bắc Giang.
- Nhân giống Địa hoàng sạch bệnh từ nguồn giống sẵn có tại Bắc Giang bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào để làm sạch bệnh. 

- Xây dựng 01 mô hình sản xuất giống địa hoàng sạch bệnh theo hướng tiêu chuẩn GACP-WHO quy mô 01 ha để cung cấp giống cho vùng trồng Địa hoàng thương phẩm, năng suất mô hình giống đạt 12,027 tấn/ha.
- Triển khai mô hình sản xuất nguyên liệu địa hoàng quy mô 32,959 ha tại Lạng Giang, Lục Nam và TP Bắc Giang, năng suất trung bình đạt 14,158 tấn/ha.
- Tiến hành chế biến can Địa hoàng thành sản phẩm thục địa với quy mô 100 kg/mẻ theo phương pháp chế biến công nghiệp trên thiết bị nồi hấp 2 vỏ. 
* Kết quả dự án:

Hiệu quả kinh tế:

Địa hoàng tươi sau khi thu hoạch được công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Giang cam kết bao tiêu sản phẩm với giá tối thiểu là 11.000 đồng/kg. Kết quả trồng Địa hoàng theo mô hình trồng giống, mô hình trồng nguyên liệu có tổng doanh thu đạt được 5.265,106 triệu đồng. Chi phí của dự án về nguyên liệu và công lao động là 4.102,062 triệu đồng. Lợi nhuận ròng thu được là 1.163,044 triệu đồng. Thu nhập trồng 1 ha Địa hoàng đạt được gấp 4,24 – 4,76 lần trồng lúa vả trồng rau màu khác.

Hiệu quả xã hội: 
Dự án góp phần giải quyết công ăn việc làm cho lao động địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa và tăng thu nhập cho các hộ nông dân, tăng hiệu quả sản xuất trên đơn vị diện tích đất nông nghiệp. 
	Khá
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	Dự án: “Xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất giống và bảo quản khoai tây sạch bệnh tại tỉnh Bắc Giang”
	Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Bắc Giang
	27 tháng  (từ tháng 4/2014 đến tháng 6/2016)
	* Dự án đã hoàn thành mục tiêu nghiên cứu với những nội dung:

- Xây dựng 400m2 nhà khí canh sản xuất cây và củ giống gốc.
- Xây dựng nhà màn sản xuất củ giống siêu nguyên chủng quy mô 2.000m2.

- Xây dựng các mô hình sản xuất củ giống xác nhận.

- Xây dựng 02 kho bảo quản củ giống được ứng dụng công nghệ bảo quản lạnh mới, mỗi kho bảo quản được 40-45 tấn giống/năm

- Xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ khoai thương phẩm quy mô 30 ha tại các vùng khoai tây trọng điểm của tỉnh gồm các huyện Yên Dũng, Việt Yên, Tân Yên, Hiệp Hòa…

* Kết quả dự án: 

- Hiệu quả mô hình sản xuất củ giống siêu nguyên chủng bằng công nghệ khí canh sản xuất ra củ giống với giá thành bán ra chỉ 1.000đ/củ (chưa bằng 10% so với nhập nội) đã mở ra cơ hội cho việc tiếp cận, sử dụng nguồn giống tốt với giá thành rẻ của người nông dân tại Bắc Giang nói riêng và miền Bắc nói chung.
- Dự án thành công đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ cơ sở và bà con nông dân. Tạo được nguồn giống chất lượng cao tại chỗ, chủ động cho sản xuất, giúp người dân yên tâm, ổn định về nguồn giống tạo điều kiện mở rộng phát triển sản xuất. Thúc đẩy nông nghiệp chuyển sang sản xuất hàng hóa để nâng cao thu nhập cho nông dân và cũng từ đó góp phần ổn định trật tự an ninh xã hội ở nông thôn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.
	Khá


